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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định phương pháp ủ phân phù hợp để chuyển đổi các nguồn phụ phẩm 

của sản xuất nông nghiệp thành phân bón hữu cơ cải tạo đất, hạn chế rác thải nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi 

trường. Các thí nghiệm được thực hiện tại khu thí nghiệm đồng ruộng Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Hai phương pháp ủ phân bao gồm ủ hảo khí truyền thống và ủ hảo khí đảo trộn được thử nghiệm để ủ các vật 

liệu phế phụ phẩm nông nghiệp là rơm, phân gà và cỏ voi. Mức độ ảnh hưởng của phân ủ đến sinh trưởng và năng 

suất cây dưa chuột được đánh giá trong vụ Xuân 2023 tại khu thí nghiệm Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp ủ hảo khí đảo trộn cho khối lượng và chất lượng phân ủ cao 

hơn so với phương pháp truyền thống. Bón kết hợp phân ủ hảo khí đảo trộn với phân đạm vô cơ ảnh hưởng tốt hơn 

đến sinh trưởng, phát triển và cho năng suất dưa chuột cao hơn so với các công thức chỉ bón phân ủ hoặc sử dụng 

phân ủ hảo khí truyền thống kết hợp với phân hóa học. 

Từ khóa: Phân ủ, compost, phụ phẩm nông nghiệp. 

Effect of Composting Methods of Agricultural by-Products on Quality  
of Compost and Its Application in Cucumber Cultivation 

ABSTRACT 

The experiment was conducted to determine suitable composting method to convert agricultural by-product into 

organic fertilizer and evaluate effect on the growth and yield of cucumber in 2023 spring season. The experiments 

were carried out at the field of the Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture. The traditional 

aerobic composting and mix aerobic composting were tested to compost agricultural by-products consisting of rice 

straw, chicken manure and elephant grass. Research results showed that the mix aerobic composting method 

produced higher mass and quality of compost in comparison with traditional method. Combination treatment of mix 

aerobic compost with chemical nitrogen fertilizers had a positive effect on growth, development and yields of 

cucumber than other treatments. 

Keywords: Agricultural by-product, composting, compost. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sân xuçt nông nghiệp täo ra lþĉng lĆn phế 

phý phèm tÿ trồng trọt và chën nuôi. Arora & 

cs. (2023) báo cáo rìng sân lþĉng phý phèm 

nông nghiệp trên toàn thế giĆi đät hàng tỷ tçn. 

Theo Nguyễn & cs. (2020), tổng tàn dþ cåy trồng 

và phý phèm tÿ hoät động nông nghiệp ć Việt 

Nam þĆc tính khoâng 100 triệu tçn/nëm. Lþĉng 

rác thâi này vén chþa đþĉc xā lý tốt, một phæn 

đþĉc xā lý đốt, một phæn khác đþĉc để trên đồng 

ruộng mà không áp dýng các biện pháp xā lý, 

điều này đã gåy ra nhĂng ânh hþćng xçu tĆi 

môi trþąng. Tổng hĉp tÿ kết quâ điều tra täi 10 

tînh thành cho thçy 49,5% hộ nông dån đốt rĄm 

rä và chî có 8,8% sā dýng để û phân; có 10% 

chçt thâi chën nuôi đþĉc û và có tĆi 62,2% số hộ 

không xā lý và thâi ra môi trþąng (Nguyễn Vën 
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Bộ & Træn Minh Tiến, 2018). Tuy nhiên, phế phý 

phèm nông nghiệp có tiềm nëng lĆn đþĉc chuyển 

đổi thành các sân phèm có ích cho sân xuçt trồng 

trọt. Thông qua quá trình û phân, rác thâi hĂu cĄ 

đþĉc tái sā dýng để bổ sung chçt hĂu cĄ giàu 

dinh dþĈng vào đçt làm tëng lþĉng hĂu cĄ và độ 

phì cûa đçt, cung cçp dinh dþĈng cho cây trồng 

và làm giâm ô nhiễm môi trþąng (Kaboré & cs., 

2010; Bian & cs., 2019; Nguyen & cs., 2020; 

Waqas & cs., 2023; Al-Tawarah & cs., 2024).  

Phân û hĂu cĄ (cñn gọi là phân compost) là 

sân phèm ổn đðnh và säch vi sinh vêt häi cûa 

quá trình û phån (composting), tþĄng thích và 

có lĉi cho cây trồng (Diaz & cs., 2011). Vêt liệu 

cho quá trình û có thể là các phế phý phèm cûa 

sân xuçt nông nghiệp nhþ chën nuôi (phån gà, 

phân bò, phân lĉn…) và trồng trọt. Ủ phân hâo 

khí (thermophilic compost) là một phþĄng pháp 

sinh học bìng việc đþa không khí vào kích hoät 

vi sinh vêt tiêu thý oxy giúp chuyển hóa các vêt 

liệu tă nhiên nhþ phån chuồng, phế phý phèm 

nông nghiệp thành một vêt liệu ổn đðnh hĄn 

nhþ mùn (Rynk & cs., 1992). Đåy là một phþĄng 

pháp thích hĉp để tái sā dýng nhĂng nguồn phế 

phý phèm tă nhiên theo qui luêt sinh thái môi 

trþąng. Tuy nhiên, trong phþĄng pháp û hâo khí 

truyền thống, đống û sau khi täo xong đþĉc chát 

bùn hoặc che kín và chî đþĉc đâo trộn sau 

khoâng 3 tuæn (Bùi Huy Hiền & Phäm Vën 

Toân, 2017). Nhþ vêy nhiệt độ và độ èm cûa 

đống û không đþĉc kiểm soát trong suốt quá 

trình û. Điều này có thể gây ra tình träng yếm 

khí do thiếu oxy, dþ thÿa nþĆc sinh ra do quá 

trình hô hçp các vêt liệu û. Kết quâ là làm mçt 

nhiều vêt chçt hĂu cĄ, dinh dþĈng, vêt liệu 

không đþĉc phân hûy đồng đều, thu đþĉc sân 

lþĉng và chçt lþĉng phân û thçp và gây nên các 

mùi hôi thối. Nhiều nghiên cĀu về phþĄng pháp 

û phån đã cho thçy nếu nhiệt độ và èm độ đþĉc 

kiểm soát trong quá trình û sẽ giúp kích thích 

hoät động cûa các vi sinh vêt hâo khí, hän chế 

các vi sinh vêt gây häi, thúc đèy quá trình mùn 

hóa và rút ngín thąi gian û, hän chế mçt chçt 

hĂu cĄ và dinh dþĈng, nâng cao chçt lþĉng phân 

û, không phát sinh các mùi hôi thối (Hoitink, 

2000; Xiao & cs., 2019; Slimani & cs., 2022).  

Xuçt phát tÿ các vçn đề, trên nghiên cĀu 

này nhìm tìm ra phþĄng pháp û phân phù hĉp 

để chuyển đổi một số nguồn phý phèm nông 

nghiệp thành phân bón hĂu cĄ để câi täo đçt, 

hän chế rác thâi nông nghiệp và góp phæn bâo 

vệ môi trþąng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và vật liệu  

Thí nghiệm đþĉc thăc hiện täi khu thí 

nghiệm đồng ruộng Khoa Nông học, Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam tÿ tháng 2 đến tháng 5 

nëm 2023. Một số chî tiêu đçt thí nghiệm bao 

gồm hàm lþĉng đäm tổng số (0,11%), lân tổng số 

(0,2%), kali tổng số (2,77%), đäm dễ tiêu  

(1,4 mg/100 g), lân dễ tiêu (8,4 mg/100 g), chçt 

hĂu cĄ (2,22%) và pH 7,91. Nhiệt độ và èm độ 

không khí trung bình tháng 2, 3, 4, 5 täi Hà Nội 

læn lþĉt là 20,01; 22,16; 24,87; 27,78 và 82,89; 

82,71; 86,97; 81,26. Phế phý phèm nông nghiệp 

dùng trong thí nghiệm 1 gồm cò phån gà, rĄm 

và có voi. Trong đò, rĄm khô cü và mĆi thu 

hoäch đþĉc thu gom tÿ ngþąi dân. Phân gà có 

lén trçu chþa qua û đþĉc thu gom tÿ trang träi 

gà. Có voi tþĄi và đþĉc cít nhó trþĆc khi û. Đặc 

điểm và thành phæn hóa học cûa các vêt liệu 

đþĉc trình bày trong bâng 1. Giống dþa chuột 

chðu nhiệt VL-103 F1 cûa hãng TAKII SEED 

đþĉc sā dýng cho thí nghiệm 2. Phån đäm hóa 

học là phân urê cò hàm lþĉng N là 46%. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Ảnh hþćng cûa phþĄng pháp 

û phån đến chçt lþĉng phân hĂu cĄ. Thí nghiệm 

1 nhân tố đþĉc bố trí theo phþĄng pháp khối 

ngéu nhiên đæy đû (RCBD) vĆi 3 læn nhíc läi. 

Thí nghiệm đþĉc tiến hành để so sánh hai 

phþĄng pháp û phân bao gồm phþĄng pháp û 

hâo khí truyền thống (P1) (Bùi Huy Hiền & 

Phäm Vën Toân, 2017) và phþĄng pháp û hâo 

khí đâo trộn (P2). Nguyên liệu đþĉc sā dýng là 

rĄm, phån gà và có voi. Kích thþĆc đống û cûa 

câ hai phþĄng pháp là 1m3. Đống û đþĉc bao 

quanh bći lồng thép có mít lþĆi 5cm × 5cm và 

đþĉc che bìng bät phía trên để tránh mþa và 

ánh sáng mänh. Chiều cao lồng là 1,2m. Chu vi 
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lồng là 3,6m. Thành phæn đống û cûa câ hai 

phþĄng pháp û là nhþ nhau vĆi khối lþĉng rĄm 

là 33kg, phân gà là 15kg và có voi là 60kg. Tổng 

khối lþĉng đống û là 108kg và tỷ lệ C/N đät 30. 

Đống û đþĉc đâo ć ngày thĀ 4 sau û (khi nhiệt 

độ đống û ć 72C), ngày thĀ 8 sau û (khi nhiệt 

độ đät 67C trong ngày thĀ 7 và 70C trong 

ngày thĀ 8 sau û), ngày thĀ 11 sau û (khi nhiệt 

độ đät 67C trong ngày thĀ 9, 62C trong ngày 

thĀ 10 và 65C trong ngày thĀ 11 sau û), ngày 

thĀ 15 sau û (khi nhiệt độ đät 56C trong ngày 

thĀ 13, 14 và 15 sau û) và ngày thĀ 18 sau û 

(khi nhiệt độ đät 58C, 61C, 60C trong ngày 

thĀ 16, 17 và 18 sau û theo đúng trêt tă). Cën 

cĀ ngþĈng thąi gian và nhiệt độ cûa đống û để 

xác đðnh thąi điểm đâo trộn là khi nhiệt độ đống 

û đät 55-65C trong 3 ngày liên tiếp, hoặc  

65-70C trong 2 ngày liên tiếp, hoặc 70-72C 

trong 1 ngày. Đống û đþĉc đâo trộn khi quá èm 

hoặc quá khô để đâm bâo èm độ tÿ 50-60%. Các 

chî tiêu theo dõi bao gồm nhiệt độ và èm độ cûa 

đống û, tính chçt hóa học cûa phân û (pH 

(TCVN5979:2007), đäm tổng số (TCVN 

8557:2010), lân tổng số (TCVN 8563:2010), kali 

tổng số (TCVN 8562:2010), hàm lþĉng chçt hĂu 

cĄ tổng số (OM%, TCVN 9294:2012). Các chî 

tiêu pH, đäm lân kali tổng số, OM cûa phân û 

đþĉc xác đðnh ć thąi điểm 45 ngày sau khi û. 

Nhiệt độ đþĉc đo bìng nhiệt kế Reotemp chuyên 

dýng cho û phân hĂu cĄ và ghi läi nhiệt độ ít 

nhçt mỗi ngày một læn. Đâm bâo đæu nhiệt kế 

đþĉc đặt ć vùng chính giĂa cûa đống û. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hþćng cûa phån bòn đến 

sinh trþćng và nëng suçt cåy dþa chuột. Thí 

nghiệm 1 nhân tố bố trí theo phþĄng pháp khối 

ngéu nhiên đæy đû (RCBD) vĆi 3 læn lặp läi. Thí 

nghiệm bao gồm 4 công thĀc bón phân: 

Công thĀc 1 (CT1): 100% phân û hâo khí 

truyền thống (25 tçn/ha, tþĄng đþĄng N:P:K là 

62,75:35,50:98,00 kg/ha) 

Công thĀc 2 (CT2): 100% phân û hâo khí 

đâo trộn (25 tçn/ha, tþĄng đþĄng N:P:K là 

69,0:37,5:110,5 kg/ha)  

Công thĀc 3 (CT3): 70% phân û hâo khí 

truyền thống (17,5 tçn/ha, tþĄng đþĄng N:P:K 

là 43,93:24,85:68,6 kg/ha ) + phån đäm vô cĄ 

thay thế cho lþĉng đäm trong 30% phân û hâo 

khí truyền thống (tþĄng đþĄng 18,82kg N/ha). 

Công thĀ 4 (CT4): bón 70% phân û hâo khí 

đâo trộn (17,5 tçn/ha, tþĄng đþĄng N:P:K là 

48,3:26,25:77,35 kg/ha) + phån đäm vô cĄ thay 

thế cho lþĉng đäm trong 30% phân û hâo khí 

đâo trộn (tþĄng đþĄng 20,7kg N/ha).  

Các chî tiêu theo dõi bao gồm chiều cao cây, 

chî tiêu sinh lý (chî số diện tích lá, chçt khô) và 

các chî tiêu về nëng suçt (khối lþĉng quâ, nëng 

suçt thăc thu). Các chî tiêu chiều cao cây, khối 

lþĉng quâ đþĉc đánh giá trên 5 cåy đánh dçu 

theo phþĄng pháp đþąng chéo 5 điểm trên mỗi ô 

thí nghiệm. Chî tiêu nëng suçt thăc thu đþĉc 

tính là tổng khối lþĉng quâ cûa các læn thu 

hoäch cûa tÿng ô thí nghiệm. Chî số diện tích lá 

đþĉc xác đðnh bìng phþĄng pháp cån nhanh và 

tính theo công thĀc: LAI = {(P1 × Số cây/m2 

đçt)}/P2/100. Trong đò: P1 là khối lþĉng toàn bộ 

lá tþĄi (g), P2 là khối lþĉng 1dm2 lá tþĄi (g). 

Khối lþĉng chçt khô (g/cåy) đþĉc xác đðnh bìng 

cách cít toàn bộ thân lá, và sçy khô ć nhiệt độ 

70C đến khối lþĉng không đổi. Các chî tiêu 

sinh lý đþĉc xác đðnh ć các giai đoän 30 ngày 

sau trồng, 45 ngày sau trồng và 60 ngày sau 

trồng. Ở mỗi ô thí nghiệm, một cåy đþĉc lçy để 

làm méu xác đðnh chî tiêu sinh lý. Quy trình 

trồng và chëm sòc cåy dþa chuột đþĉc thăc hiện 

theo hþĆng canh tác hĂu cĄ. Đçt thí nghiệm 

chþa đþĉc canh tác hĂu cĄ trþĆc đò. 

 Bâng 1. Thành phần của các vật liệu ủ 

 Rơm Phân gà Cỏ voi 

Chất hữu cơ, OM (%) 86,20 78,30 85,90 

Carbon hữu cơ, OC (%) 47,89 43,50 47,72 

Đạm tổng số, Đts (%) 0,82 2,67 2,25 

Tỷ lệ carbon/nitơ, C/N 58,40 16,29 21,21 

Ẩm độ (%) 12,00 17,64 82,00 
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Ghi chú: Những ngày được khoanh ở trục hoành là ngày thực hiện đâo trộn đối với phương pháp hâo khí đâo 

trộn P2. Ở phương pháp ủ P1, đống ủ được đâo trộn ở ngày 13/3 (20 ngày sau ủ). 

Hình 1. Ảnh hưởng của phương pháp ủ đến diễn biến nhiệt độ đống ủ 

Bâng 2. Ảnh hưởng của phương pháp ủ đến chất lượng phân ủ 

Tính chất 
Phương pháp ủ 

P-value CV% 
Hảo khí truyền thống Hảo khí đảo trộn 

pH 8,7 8,1 ns 4,24 

OC (%) 36,7 37,1 ns 2,63 

OM (%) 66,0 66,7 ns 1,62 

TN (%) 2,51
b
 2,76

a
 * 1,17 

TP (%) 1,42 1,50 ns 2,03 

TK (%) 3,92
b
 4,42

a
 * 1,58 

C/N 14,6 13,4 ns 4,50 

Ẩm độ 60,7
 b
 51.3

 a
 * 2,63 

Khối lượng ban đầu (kg) 108,0 108,0 - - 

Khối lượng phân ủ (kg) 67,0
b
 88,83

a
 * 5,06 

Tỷ lệ giảm sinh khối 38,0
a
 17,7

b
 * 8,22 

Ghi chú: Trên cùng một hàng các chữ cái khác nhau biểu thị sự sai khác có ý nghĩa trong kiểm định Turkey 

HDS với mức ý nghĩa 5%; ns: Không có ý nghĩa thống kê; *: Có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%.  

2.3. Xử lý số liệu  

Các số liệu thu đþĉc trong quá trình thí 

nghiệm đþĉc tổng hĉp và xā lý thống kê theo 

phþĄng pháp phån thích phþĄng sai (ANOVA), 

so sánh các giá trð trung bình dăa trên kiểm 

đðnh Turkey ć độ tin cêy 95% bìng phæn mềm 

Statistix 8 (Analytical Software, Tallahassee, 

FL, USA). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của phương pháp ủ đến 

diễn biến nhiệt độ của đống ủ 

Nhiệt độ cûa đống û ć câ phþĄng pháp hâo 

khí truyền thống và phþĄng pháp hâo khí đâo 

trộn đều tëng ngay ć ngày thĀ 2 và tëng cao 

lên đến 70C ć ngày thĀ ba sau khi û. Đối vĆi 
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phþĄng pháp û hâo khí truyền thống, đống û 

đþĉc giĂ nguyên träng thái và đþĉc đâo trộn ć 

thąi điểm 20 ngày sau û (ngày 13/3). Đối vĆi 

phþĄng pháp û hâo khí đâo trộn, thăc hiện đâo 

trộn læn 1 ć ngày 25/2 khi nhiệt độ đống û ć  

72C; læn 2 ć ngày 01/3 khi nhiệt độ đät trong 

khoâng 65-70C trong 2 ngày liên tiếp; læn 3 ć 

ngày 04/3 khi có 2 ngày nhiệt độ trong khoâng 

65-70C xen kẽ 1 ngày trong khoâng 55-65C; 

læn 4 ć ngày 8/3 khi nhiệt độ khoâng 55-65C 

trong 3 ngày liên tiếp; læn 5 ć ngày 11/3 khi 

nhiệt độ khoâng 55-65C trong 3 ngày liên 

tiếp. Đến ngày û thĀ 22, nhiệt độ đống û cûa câ 

hai phþĄng pháp duy trì ć xung quanh 40C. 

Kết quâ diễn biến nhiệt trong thí nghiệm này 

biến động nhiều hĄn so vĆi kết quâ nghiên cĀu 

cûa Xiao & cs. (2019) khi nghiên cĀu về 4 

phþĄng pháp û, nhiệt độ cao nhçt là 60,1C. 

Trong nghiên cĀu cûa Carl & cs. (2019) có 

thành phæn vêt liệu û tþĄng tă trong nghiên 

cĀu này cüng cho thçy nhiệt độ đống û lên cao 

gæn 70C ngay sau 2 ngày û, tuy nhiên thąi 

gian đống û có nhiệt độ ổn đðnh kéo dài 16 

tuæn. Lý do có thể là do thể tích đống û trong 

nghiên cĀu cûa Carl & cs. (2019) lĆn hĄn và 

thąi gian đâo trộn là 21 ngày 1 læn. 

3.2. Ảnh hưởng của phương pháp ủ đến 

chất lượng phân ủ 

Số liệu bâng 2 cho thçy phþĄng pháp û 

khác nhau có ânh hþćng khác nhau đến khối 

lþĉng và tính chçt cûa phân û. Phân û hâo khí 

đâo trộn có pH thçp hĄn; èm độ thçp hĄn; hàm 

lþĉng đäm, lân và kali tổng số cao hĄn; hàm 

lþĉng chçt hĂu cĄ và carbon hĂu cĄ tþĄng 

đþĄng vĆi phân û hâo khí truyền thống. Đặc 

biệt là, khối lþĉng phân û đþĉc täo ra bći 

phþĄng pháp û hâo khí đâo trộn cao hĄn so vĆi 

phþĄng pháp truyền thống. Điều này cho thçy, 

û phân bìng phþĄng pháp hâo khí đâo trộn thu 

đþĉc nhiều phân û thành phèm và hän chế să 

mçt dinh dþĈng tốt hĄn so vĆi phþĄng pháp 

truyền thống. Lí do có thể là trong quá trình û 

phån theo phþĄng pháp truyền thống, nhiệt độ 

và èm độ cûa đống û cao gåy ra điều yếm khí 

nhþng đống û không đþĉc đâo trộn nên hệ vi 

sinh vêt thay đổi, vêt chçt hĂu cĄ chû yếu bð 

phân hûy trăc tiếp thành H2O, CO2 và các chçt 

khác cùng vĆi mùi hôi thối khó chðu. Còn trong 

quá trình û hâo khí đâo trộn, quá trình mùn 

hóa diễn ra thuên lĉi hĄn giúp phån hûy vêt 

chçt hĂu cĄ tÿ tÿ thành các hĉp chçt trung 

gian. Chçt lþĉng cûa phân û thành phèm là chî 

tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quâ việc û 

phân, TN, TP, TK cûa phþĄng pháp hâo khí 

truyền thống và hâo khí đâo trộn cûa nghiên 

cĀu này læn lþĉt là 2,51% và 2,76%; 1,42% và 

1,5%; 4,02 và 4,42%. Kết quâ nghiên cĀu cûa 

Carl & cs. (2019) khi sā dýng vêt liệu û là rĄm, 

phân lĉn và rác thăc phèm vĆi tỷ lệ thể tích  

là 1:1:1 có kết quâ thành phæn dinh dþĈng  

tổng đäm, lân, kali læn lþĉt là 0,62%; 0,29%  

và 0,15%. 

3.3. Ảnh hưởng của phân bón đến sinh 

trưởng, phát triển và năng suất dưa chuột 

Ảnh hþćng khác nhau cûa phân bón tĆi 

chiều cao cåy dþa chuột đþĉc thể hiện trong 

bâng 3. Bón 100% phân û (CT1, CT2) cho chiều 

cao cây cuối cùng thçp hĄn so vĆi bón phân û 

kết hĉp vĆi phån đäm hóa học (CT3, CT4). Bón 

phân û hâo khí đâo trộn làm tëng chiều cao 

nhiều hĄn so vĆi bón phân û hâo khí truyền 

thống. Công thĀc CT4 có ânh hþćng tốt nhçt 

đến chiều cao cåy dþa chuột (166,53cm). Træn 

Thð Thiêm & cs. (2019) đã chî ra bón kết hĉp 

phân hĂu cĄ và phån hòa học làm tëng chiều 

cao cây cûa câ cà chua và dþa chuột ć 4 đða điểm 

nghiên cĀu trong vý Xuân nëm 2018. 

Chî số diện tích lá cûa dþa chuột tëng theo 

thąi gian sinh trþćng, tëng mänh nhçt ć giai 

đoän 30 đến 45 ngày (Bâng 4). Să khác nhau 

về chî số diện tích lá cûa dþa chuột ć các giai 

đoän sinh trþćng phân ánh rõ ânh hþćng cûa 

việc bón phân khác nhau. Bón kết hĉp phân û 

vĆi phån đäm vô cĄ làm tëng chî số diện tích lá 

cûa dþa chuột nhiều hĄn so vĆi chî bón phân û. 

Công thĀc bón phân û hâo khí đâo trộn kết hĉp 

vĆi đäm vô cĄ cho LAI cao hĄn cò ý nghïa thống 

kê so vĆi công thĀc bón phân û hâo khí truyền 

thống ć câ 3 giai đoän sinh trþćng. 
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 Bâng 3. Ảnh hưởng của phân bón đến động thái tăng chiều cao cây của dưa chuột (cm) 

Công thức 1TSG 2 TSG 3 TSG CCCC 

CT1 12,43 43,80 102,67 147,27
b 

CT2 12,95 44,07 108,67 148,40
b 

CT3 18,54 47,79 111,09 151,70
b 

CT4 22,36 48,15 115,08 166,53
a 

Tukey HDS test   - - - *  

CV (%) -  - - 5,80 

Ghi chú: TSG: Tuần sau gieo, *: Có sự sai khác giữa các giá trị trung bình ở mức ý nghĩa 0,05; Trên cùng 

một cột các cái giống nhau thể hiện sự không khác nhau của các giá trị trung bình trong kiểm định Tukey 

test với mức ý nghĩa 5%. 

Bâng 4. Ảnh hưởng của phân bón đến LAI của cây dưa chuột 

Công thức 
Giai đoạn sinh trưởng 

30 NSG 45 NSG 60 NSG 

CT1 0,23
b 

1,10
b 

1,40
b 

CT2 0,24
b 

1,11
b 

1,40
b 

CT3 0,26
ab 

1,20
ab 

1,50
b 

CT4 0,31
a 

1,32
a 

1,73
a 

Tukey HDS test * * * 

CV (%) 14,54 8,45 10,38 

Ghi chú: NSG: Ngày sau gieo, *: Có sự sai khác giữa các giá trị trung bình ở mức 

ý nghĩa 0,05; Trên cùng một cột các chữ cái giống nhau thể hiện sự không khác 

nhau của các giá trị trung bình trong kiểm định Tukey test với mức ý nghĩa 5%. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của phân bón đến khối lượng chất khô của cây dưa chuột (g/cây) 

Công thức 

Khối lượng chất khô qua các giai đoạn 

30 NSG 60 NSG 

Rễ  Thân Lá Rễ  Thân Lá 

CT1 0,07 1,87 0,83
b 

0,36 14,97
b 

9,96 

CT2 0,08 1,97 0,84
b 

0,48 15,63
ab 

9,87 

CT3 0,08 2,24 1,03
ab 

0,50 15,48
ab 

11,03 

CT4 0,10 2,50 1,12
a 

0,52 20,10
a 

12,24 

Tukey HDS test ns ns * ns * ns 

CV (%) 14,03 13,28 15,19 15,54 14,43 10,29 

Ghi chú: NSG: Ngày sau gieo; *: Có sự sai khác giữa các giá trị trung bình ở mức ý nghĩa 0,05; Trên cùng 

một cột các chữ cái giống nhau thể hiện sự không khác nhau của các giá trị trung bình trong kiểm định 

Tukey test với mức ý nghĩa 5% . 

Khối lþĉng khô cûa rễ, thån, lá dþa chuột 

qua các giai đoän sinh trþćng đþĉc thể hiện 

trong bâng 5. Kết quâ cho thçy, ć giai đoän 30 

ngày sau gieo, bón phân khác nhau ânh hþćng 

khác nhau cò ý nghïa thống kê đến khối lþĉng 

khô cûa lá và không ânh hþćng khác nhau đến 

khối lþĉng khô cûa thân và rễ. Ở giai đoän 60 

ngày sau gieo, bón phân khác nhau ânh hþćng 
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khác nhau cò ý nghïa thống kê đến khối lþĉng 

khô cûa thân và không ânh hþćng khác nhau 

đến khối lþĉng khô cûa lá và rễ. Bón phân û kết 

hĉp vĆi phån đäm hóa học có ânh hþćng tốt hĄn 

tĆi chçt khô cûa cây so vĆi chî bón phân û. Công 

thĀc kết hĉp phân û hâo khí đâo trộn vĆi phân 

đäm hóa hóa học (CT4) cho khối lþĉng chçt khô 

cûa dþa chuột cao nhçt so vĆi các công thĀc còn 

läi. Kết quâ này cüng giống vĆi một số kết quâ 

nghiên cĀu trên lúa và ngô. Să sinh trþćng cûa 

cây ngô và cây lúa tốt hĄn khi bòn thay thế một 

phæn phân hóa học bìng phân hĂu cĄ 

(Ibeawuchi & cs., 2007; Kyi & cs., 2019). 

Ảnh hþćng cûa phån bòn đến khối lþĉng 

trung bình quâ tþĄi và nëng suçt thăc thu cûa 

dþa chuột đþĉc thể hiện trong bâng 6. Kết quâ 

cho thçy rõ ràng là khi bón kết hĉp phân û vĆi 

phân hóa học (CT3, CT4) cho khối lþĉng quâ 

trung bình và nëng suçt thăc thu cao hĄn cò ý 

nghïa thống kê so vĆi chî bón phân û (CT1, CT2). 

Công thĀc kết hĉp phân û hâo khí đâo trộn vĆi 

phån đäm vô cĄ cho nëng suçt thăc thu  

(13,83 tçn/ha) cao hĄn 1,01 tçn/ha so vĆi công thĀc 

kết hĉp phân û hâo khí truyền thống vĆi phân 

đäm vô cĄ (12,82 tçn/ha). Kết quâ nghiên cĀu cûa 

Træn Thð Thiêm & cs. (2019) cüng cho thçy khi 

thay thế tÿ 25% đến 75% lþĉng phån bòn vô cĄ 

bìng hĂu cĄ vi sinh cò ânh hþćng tốt đến thąi gian 

sinh trþćng, chiều cao cây dén đến ânh hþćng 

khối lþĉng chçt khô và cuối cùng ânh hþćng đến 

nëng suçt và chçt lþĉng quâ cûa câ cà chua và 

dþa chuột ć 4 đða điểm trong vý xuån nëm 2018. 

Bón phân gia cæm, hoặc bón kết hĉp phân gia cæm 

vĆi phân hóa học có ânh hþćng tốt hĄn đến să sinh 

trþćng và nëng suçt cûa cà chua so vĆi sā dýng 

phân hóa học (Tonfack & cs., 2009). 

 Bâng 6. Ảnh hưởng của phân ủ  

đến khối lượng trung bình quâ tươi và năng suất của cây dưa chuột 

Công thức 
Khối lượng trung bình quả 

(g/quả) 
Năng suất thực thu 

(tấn/ha) 

CT1 168,53
b 

10,84
b 

CT2 170,00
b 

11,04
b 

CT3 187,60
a 

12,82
ab 

CT4 189,73
a 

13,83
a 

Tukey HDS test * * 

CV (%) 6,29 11,88 

Ghi chú: *: Có sự sai khác giữa các giá trị trung bình ở mức ý nghĩa 0,05; Trên cùng 

một cột các chữ cái giống nhau thể hiện sự không khác nhau của các giá trị trung 

bình trong kiểm định Tukey test với mức ý nghĩa 5%. 

Bâng 7. Ảnh hưởng của phân bón  

đến hiệu quâ canh tác dưa chuột theo hướng tăng lượng phân hữu cơ 

Tiêu chí 
Công thức thí nghiệm 

CT1 CT2 CT3 CT4 

Khoản đầu tư (triệu đồng/ha)  18,75  19,75  13,94   14,73  

Phân hữu cơ 18,75  19,75  13,13   13,83  

Phân đạm vô cơ 0 0  8.1   9.0  

Tổng thu (triệu đồng/ha) 325,2 331,2 320,5 345,75 

Năng suất thực thu (tấn/ha) 10,84 11,04 12,82 13,83 

Giá bán trung bình (triệu đồng/tấn) 30 30 25 25 

Ghi chú: Chi phí cho 1kg phân hữu cơ ủ theo phương pháp hâo khí đâo trộn là 7.900đ. Chi 

phí cho 1kg phân hữu cơ ủ theo phương pháp hâo khí truyền thống là 7.500đ.  
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3.4. Ảnh hưởng của phân bón đến hiệu quâ 

canh tác dưa chuột theo hướng tăng lượng 

phân bón hữu cơ 

Kết quâ trong bâng 7 thể hiện ânh hþćng 

cûa phân bón tĆi khoân chi phí đæu tþ cho phån 

bón và tổng thu nhêp cûa việc canh tác dþa 

chuột theo hþĆng hĂu cĄ. Các khoân chi phí 

khác ngoài phân bón (giống, bâo vệ thăc vêt, 

chëm sòc, thu hoäch, bao gói, phí quân lý) là 

giống nhau giĂa 4 công thĀc thí nghiệm. Chi phí 

đæu tþ cho phån bòn ć các công thĀc chî bón 

phân û (CT1, CT2) cao hĄn so vĆi chi phí ć các 

công thĀc bón kết hĉp phân û vĆi phân hóa học 

(CT3, CT4). Trong các công thĀc chî bón phân û, 

chi phí cho phân bón ć công thĀc bón phân û 

hâo khí đâo trộn (CT2, 19,75 triệu đồng/ha) cao 

hĄn 1 triệu đồng/ha so vĆi công thĀc bón phân û 

hâo khí truyền thống (CT1, 18,75 triệu 

đồng/ha). Trong các công thĀc bón kết hĉp, chi 

phí cho phân bón ć công thĀc bón kết hĉp phân 

û hâo khí đâo trộn vĆi phån vô cĄ (CT4,  

14,73 triệu đồng/ha) cao hĄn 0,79 triệu đồng/ha 

so vĆi công thĀc bón kết hĉp phân û hâo khí 

truyền thống vĆi phån vô cĄ (CT3, 13,94 triệu 

đồng/ha). Kết quâ về tổng thu cho thçy, tổng 

thu cûa công thĀc bón phân û hâo khí đâo trộn 

đät cao hĄn 6 triệu đồng/ha so vĆi công thĀc bón 

phân û hâo khí truyền thống. Tổng thu cûa công 

thĀc bón 70% phân û hâo khí đâo trộn kết hĉp 

30% phån đäm vô cĄ cho cao hĄn 25,7 triệu 

đồng/ha so vĆi công thĀc bón 70% phân û hâo 

khí truyền thống kết hĉp 30% phån đäm vô cĄ. 

4. KẾT LUẬN 

PhþĄng pháp û hâo khí đâo trộn cho khối 

lþĉng phân û cao hĄn so vĆi phþĄng pháp û hâo 

khí truyền thống. Thành phèm phân û hâo khí 

đâo trộn cò hàm lþĉng chçt hĂu cĄ 66,7%, hàm 

lþĉng đäm, lân, kali læn lþĉt là 2,76%, 1,50% và 

4,42%. Bón 70% phân û hâo khí đâo trộn  

(17,5 tçn phân û/ha, tþĄng đþĄng N:P:K là 

48,3:26,25:77,35 kg/ha) kết hĉp phån đäm vô cĄ 

thay thế cho lþĉng đäm trong 30% phân û hâo 

khí đâo trộn (tþĄng đþĄng 20,7kg N/ha) đã cho 

các kết quâ đối vĆi cåy dþa chuột về chiều cao 

cåy đät 166,53cm; LAI đät 1,73 ć 60 ngày sau 

trồng; khối lþĉng khô rễ, thån, lá đät 0,52; 20,10 

và 12,24 g/cây ć 60 ngày sau trồng và nëng suçt 

đät 13,83 tçn/ha. Nhþ vêy, nên áp dýng phþĄng 

pháp û hâo khí đâo trộn để chuyển đổi phế phý 

phèm nông nghiệp thành phân hĂu cĄ bổ sung 

dinh dþĈng cho đçt và cây trồng, góp phæn khép 

kín chuỗi thĀc ën trong nông nghiệp tuæn hoàn. 

Kết hĉp phân û hâo khí đâo trộn vĆi lþĉng nhó 

phån đäm vô cĄ nên đþĉc áp dýng để vÿa hỗ trĉ 

tốt cho sinh trþćng, phát triển và duy trì nëng 

suçt cây trồng vÿa câi täo đçt, nâng cao sĀc 

khóe đçt, giâm rác thâi nông nghiệp, góp phæn 

bâo vệ môi trþąng. 
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